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Câu 1:  Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới?
A. Châu Á.	B. Châu Mĩ.	C. Châu Âu.	D. Châu Phi.
 Câu 2: Tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái là do
A. chiến tranh, thiên tai.	B. khai thác quá mức.
C. phát triển nông nghiệp.	D. dân số đông và trẻ.
 Câu 3: Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của con người là
A. khí hậu, địa hình, nguồn nước và đất đai.
B. địa hình, sinh vật, nguồn nước và khí hậu
C. nguồn nước, dân số, khí hậu và địa hình.
D. đất đai, nguồn vốn, dân số và chính sách.
Câu 4: Nguyên nhân cơ bản nhiệt độ Trái Đất hiện nay ngày càng tăng lên là do
A. ô nhiễm môi trường	B. sự suy giảm sinh vật.
C. mưa acid, băng tan.	D. hiệu ứng nhà kính.
Câu 5: Trên Trái Đất diện tích đại dương chiếm
A. 1/2.	B. 3/4.	C. 2/3.	D. 4/5.
Câu 6: công dụng quan trọng nhất của nước ngầm đối với đời sống của con người là
A. cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng, hoa màu
B. cung cấp nước cho sinh hoạt
C. cung cấp nước sông, hồ
D. cung cấp nước cho công nghiệp
 Câu 7: Đâu không phải là tác động tiêu cực của con người đối với thiên nhiên?
A. Canh tác theo hướng hữu cơ, bền vững
B. Sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học
C. Làm thay đổi các dạng cảnh quan tự nhiên 
D. Chặt phá rừng
 Câu 8: Theo em ảnh hưởng rõ rệt nhất của con người đối với sự phân bố sinh vật trên Trái Đất thể hiện ở việc
A. Mở rộng thu hẹp diện tích rừng trên bề mặt trái đất.
B. Di chuyển giống cây trồng, vật nuôi từ nơi này tới nơi khác.
C. Tạo ra một số loài động, thực vật mới trong quá trình lai tạo
D. Làm tuyệt chủng một số loài động vật, thực vật.
Câu 9: Trên Trái Đất nước mặn chiếm khoảng:
A. 2,5%.		B. 30,1%.
C. 68,7%. 		D. 97,5%.
Câu 10: Vùng đất cung cấp nước thường xuyên cho sông gọi là:
 A. thượng lưu sông.		B. hạ lưu sông.
        C. lưu vực sông.		D. hữu ngạn sông.		
Câu 11: Các thành phần của lớp đất là:
A. không khí, nước, chất hữu cơ và khoáng.		B. nước, không khí, chất vô cơ và mùn.	
C. chất hữu cơ, nước, không khí và sinh vật. 	D. nước, không khí, chất hữu cơ và độ phì.
Câu 12: Đi từ xích đạo về hai cực, các đới thiên nhiên phân bố theo thứ tự như thế nào?
A. Đới lạnh, đới nóng, đới ôn hòa.		B. Đới nóng, đới ôn hòa, đới nóng, đới lạnh.	
C. Đới nóng, đới ôn hòa, đới lạnh.		D. Đới nóng, đới lạnh, đới nóng, đới ôn hòa.
Câu 13: Nhóm đất nào chiếm diện tích lớn nhất ở vùng nhiệt đới?
A. Đất pốt dôn.		B. Đất đỏ vàng.
C. Đất phù sa.		D.Đất đen thảo nguyên.
Câu 14: Dân cư thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?
A.Ven biển, hải đảo.		B. Đồng bằng, trung du.
C. Ven biển, ven sông.		D. Hoang mạc, hải đảo.
Câu 15: Thành phố đông dân nào sau đây thuộc châu Á?
A. Mum-bai.		B. Cai-rô.
C. Bra-xin.		D. Xao Pao-lô. 	
Câu 16: Tiêu chí nào sau đây thể hiện tình hình phân bố dân cư?
A. Tỉ lệ sinh.		B. Mật độ dân số.
C. Gia tăng cơ học. 		D. Gia tăng dân số.
Câu 17. Khu vực nào sau đây thường có dân cư tập trung đông đúc?
A. Các hoang mạc.	B. Vùng núi cao.
C. Khí hậu băng giá.	D. Các đồng bằng.	
Câu 18 Thành phố đông dân nào sau đây thuộc châu Mĩ?
A. Mum-bai. 	B. Ô-xa-ca.
C. Đắc-ca.	D. Xao Pao-lô. 	

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Nguồn nước ngọt ở một số nơi đang bị ô nhiễm nặng nề. Hãy tìm  một số nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước ngọt ở địa phương em?
Câu 2:  Em hãy cho biết tình hình dân số thế giới?
Câu 3: Độ muối trung bình của nước trong các biển và đại dương là 35% vì sao độ muối của biển nước ta chỉ là 33%?
 Câu 4: Em hãy nêu những tác động tích cực và tiêu cực của con người đến thiên nhiên?
Câu 5: 
Cho biết sự khác nhau về thảm thực vật  đới nóng và đới ôn hòa. Phân tích tác động tích cực của thiên nhiên đến đời sống con người.
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